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KẾ HOẠCH 

Khám sức khoẻ tuyển sinh quân sự năm 2026 

  

 Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc 

phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 

30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định 

tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng;  

 Căn cứ Hướng dẫn số 1461/HD-BCH ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá về việc Hướng dẫn Khám sức khoẻ tuyển sinh 

quân sự năm 2026; 

 Căn cứ kế hoạch số 365/KH-BCH ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Ban chỉ 

huy phòng thủ khu vực 2- Hà Trung về việc Phối hợp thực hiện tuyển sinh quân 

sự năm 2026, 

       Bệnh viện đa khoa Hoằng Hoá xây dựng kế hoạch Khám sức khỏe Tuyển 

sinh quân sự (TSQS) năm 2026 như sau: 
 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

         1. Mục đích 

 - Tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe vào đào tạo 

tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự đáp ứng yêu cầu xâu dựng 

Quân đội trong tình hình mới. 

 2. Yêu cầu 

 - Công tác chuẩn bị và tổ chức khám phải chặt chẽ theo đúng quy trình; 

kết luận đánh giá phải khách quan, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi 

mặt trong quá trình tổ chức khám tuyển. 

 - Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, có hiệu quả của các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. 
 

         II. NỘI DUNG 

          1. Nội dung 

 Khám phân loại sức khoẻ TSQS  năm 2026 theo đúng quy định tại Thông 

tư 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu 

chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng; Thông tư 06/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 



06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức 

khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;  

 2. Chỉ tiêu khám 

 - Số lượng công dân khám tuyển 253 người (dự kiến). 

          3. Bố trí bàn khám và nhân lực khám. 

3.1. Bàn khám: 

          - Bàn đón tiếp hướng dẫn: CN Lê Thị Dự (CTXH). 

          - Bàn Kết luận: Bs Nguyễn Xuân Lập, Bs Nguyễn Hải Triều. 

 - Bàn khám Thể lực: ĐD Lê Hồng Nghị, Nguyễn Thị Châm (KHNV). 

          - Bàn khám Nội - Thần kinh 02 bàn: Bs Nguyễn Văn Đại, Bs Lê Thành 

Trung, ĐD Lê Thị Hoa (PK), ĐD Lê Thị Tươi (PK). 

          - Bàn khám Ngoại - Da liễu: Bs Lê Văn Tùng, ĐD Nguyễn Ngọc Dũng. 

          - Bàn khám Mắt: Bs Nguyễn Thị Huyền, ĐD Trần Văn Huy, Ds Lê Thị 

Hằng (VTYT). 

          - Bàn khám RHM - TMH: Ths.Bs Nguyễn Tuấn Quang, ĐD Lê Văn Minh 

(LCK). 

          - Xét nghiệm: Bs Hoàng Thị Huyền, KTV Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức 

Tiến. 

          - Siêu âm, điện tâm đồ, X-quang: Bs Nguyễn Anh Tuấn, ĐD Lê Đức 

Tuấn. 

          - Xquang: Bs Nguyễn Văn Chính, KTV Mai Hà Phương. 

          - Bàn Thống kê: ĐD Nguyễn Thị Lan, CN Nguyễn Đức Hải (KHNV). 

          3. Thời gian, địa điểm: 

 3.1. Thời gian 

          - Ngày 06/4/2026: Họp đoàn khám sức khỏe, tập huấn chuyên môn tại Hội 

trường tầng 3 Bệnh viện. 

 - Thời gian khám từ ngày 07/4/2026 – 08/4/2026.  

          + Sáng: 7h15 đến 11h30 phút 

          + Chiều: 13h30 đến 17h00. 

 3.2. Đại điểm 

 - Tại Bệnh viện đa khoa Hoằng Hoá. 

4. Triển khai khám: 

 - Hướng dẫn phân luồng 

 - Đăng ký khám 

          - Các cán bộ của BCH phòng thủ khu vực hướng dẫn các công dân đến 

các bàn khám, các bàn khám có nhiệm vụ thăm khám và đánh giá phân loại sức 



khoẻ theo thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; Thông tư 

106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ 

Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

 - Sau khi khám xong tại các bàn khám chuyển về phòng kết luận để phân 

loại sức khoẻ. 

- Tiến hành xét nghiệm, siêu âm, chụp Xquang tim phổi cho những thanh 

niên đủ điều kiện. 

          5. Định mức VTTH và  kinh phí:      

          5.1.Vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động khám sức khoẻ nghĩa vụ quân 

sự 253 người. ( Theo quy định tại TT số 105/2023/ TT- BQP)            

TT 

 

Tên Vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức/100 

người 

Định 

mức/100 

BV xây 

dựng 

Tổng 

số vật 

tư 

Giá tiền Thành 

tiền 

1 Cồn 700  ml 1000 500 1265 21.5đ/ml 27197.5 

2 Bông hút Gam 1000 300 759 93.4đ/g 70890.6 

3 Găng tay Đôi 50 50 126.5 813đ 102844.5 

4 Giấy đo khúc 

xạ 

Cuộn 3 3 7.59 10.200 77418 

5 Giấy điện tim Cuộn Theo thực 

dùng 

    

6 Giấy in hình 

ảnh siêu âm 

Cuộn Theo thực 

dùng 

    

7 Gel siêu âm Lít Theo thực 

dùng 

    

8 Phim XQ Cái Theo thực 

dùng 

    

9 Dd sát khuẩn 

tay nhanh 

ml 5000 1000 2530 75.2đ/ml 190256 

10 Pin đèn 1.5v Đôi 5 1 2.53 35.000đ 88550 

11 Xà phòng 

thơm rửa tay 

Bánh 5 2 5.06 13.500đ 68310 

12 Xà phòng giặt Gam 500 300 759 50đ/g 37950 

13 Khăn mặt lau 

tay 

Chiếc 10 5 12.65 12.000đ 151800 



5.2. Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh:  

TT 

Các xét nghiệm cận lâm sàng 
Đơn giá/ 

lượt/ca(đồng) 

Hình 

thức 

thanh 

toán 

1 Công thức máu 18 thông số 43.500đ  

 

 

 

 

 

 

Thanh 

toán theo 

số lượng 

làm thực 

tế 

2 Glucose máu 22.400đ 

3 AST 22.400đ 

4 ALT 22.400đ 

5 Ure 22.400đ 

6 Creatinine 22.400đ 

7 HbsAg test nhanh 58.600đ 

8 Anti – HCV test nhanh 58.600đ 

9 HIV test nhanh 58.600đ 

10 TPT nước tiểu 10 thông số 28.600đ 

11 Ma tuý tổng hợp 179.200đ 

12 Nhóm máu ABO, Rh 42.100đ 

13 Điện tim 39.900đ 

14 Siêu âm bụng tổng quát 58.600đ 

15 Chụp Xquang ngực thẳng số hóa 01 phim 73.300đ 

Tổng (Bảy trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn) 753.000  

5.3. Kinh phí bồi dưỡng cho đoàn khám tuyển;  

  - Số ngày thực hiện= 1 ngày (Tập huấn, rút kinh nghiệm) + 02 ngày khám 

thực tế = 03 ngày       

14 Bút bi Chiếc 20 10 25.3 5.000đ 126500 

15 Giấy A4 Tệp(g) 0,5 g 0.5 1.265 53.000đ 67045 

16 Hoá chất vật 

tư xét nghiệm 

 Theo thực 

dùng 

    

17 Gel bôi trơn tuýp 0 1 2.53 48.380 122401.4 

18 Thanh đè lưỡi 

gỗ(dùng 1 

lần) 

Cái 0 100 253 245 61985 

19 Phiếu chẩn 

đoán nhanh 

bệnh nhân 

tâm thần 

thường gặp 

Tờ 0 100 253 300 75900 

 Tổng: 1.269.048 (Một triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn không 

trăm bốn mươi tám đồng) 

 



   - Số lượng: 24 người x 03 ngày  x  245.214đ/ người/ngày = 17,655,408đ. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự  

 Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, chỉ đạo triển khai khám, phân loại sức khoẻ theo đúng quy định 

tại Thông tư 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy 

định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2023/TT-

BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, 

khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

 2. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

 - Tổ chức tập huấn về công tác khám, kết luận theo Thông tư 

105/2023/TT-BYT ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu 

chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 

06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức 

khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

- Tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng thực 

hiện tốt công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2026.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 

 - Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự  năm 

2026 cho các cấp theo đúng quy định. 

 3. Các khoa, phòng 

 - Bố trí công việc để các bác sỹ, điều dưỡng trong Hội đồng khám sức 

khoẻ tham gia trong thời gian khám sức khoẻ Hội đồng nghĩa vụ quân sự. 

 - Chuẩn bị đầy phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đảm bảo 

công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. 

Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 của 

Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa.    
 

Nơi nhận:    
- BCH phòng thủ KV2- Hà Trung (p/h); 

- Ban giám đốc (b/c); 

- Các khoa, phòng (t/h); 
- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Lập 
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